
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
        

PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY HỌC KỲ 3, 2024-2025 
Lớp DC24X6N1. ĐVLK: TRƯỜNG CẦN THƠ 

 
TT Mã MH Tên Môn học TC MSCB Tên cán bộ Đthoại 

1. QP010E Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*) 2 002784 Nguyễn Hoàng Thắng 0948790842 

2. QP011E Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*) 2 002784 Nguyễn Hoàng Thắng 0948790842 

3. QP012 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*) 2 002784 Nguyễn Hoàng Thắng 0948790842 
4. QP013 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*) 2 002784 Nguyễn Hoàng Thắng 0948790842 
5. XH024 Anh văn căn bản 2 (*) 3 001259 Huỳnh Minh Hiền 0903015111 
6. TC214 Cầu lông nâng cao 1 3 001748 Châu Hoàng Cầu 0976.131517 
7. TC316 Bóng rổ 3 002864 Đặng Minh Thành 0949789869 

LỚP TRƯỞNG: LÊ KIM TRÍ, 0793955110 
Tuần Ngày Buổi Thứ 7 CN 

16 17/5/25 - 18/5/25 S,C Anh văn căn bản 2 Anh văn căn bản 2 
1 24/5/25 - 25/5/25 S,C Anh văn căn bản 2 Anh văn căn bản 2 
2 31/5/25 - 01/6/25 S,C Anh văn căn bản 2 Bóng rổ 
3 07/6/25 - 08/6/25 S,C Bóng rổ Bóng rổ 
4 14/6/25 - 15/6/25 S,C Bóng rổ Bóng rổ 
5 21/6/25 - 22/6/25 S,C Bóng rổ Bóng rổ 
6 28/6/25 - 29/6/25 S,C Bóng rổ Bóng rổ 
7 05/7/25 - 06/7/25 S,C Bóng rổ Bóng rổ 
8 12/7/25 - 13/7/25 S,C Bóng rổ Bóng rổ 
9 19/7/25 - 20/7/25 S,C Cầu lông nâng cao 1 Cầu lông nâng cao 1 
10 26/7/25 - 27/7/25 S,C Bóng rổ Bóng rổ 
11 02/8/25 - 03/8/25 S,C GDQP&AN GDQP&AN 
12 09/8/25 - 10/8/25 S,C GDQP&AN GDQP&AN 
13 16/8/25 - 17/8/25 S,C GDQP&AN GDQP&AN 
14 23/8/25 - 24/8/25 S,C GDQP&AN GDQP&AN 
15 30/8/25 – 31/8/25 S,C Dự trữ Dự trữ 

                                                                                                                              Trợ lý Đào tạo 
   
 
 
 Nguyễn Hữu Tri 
 (ĐT: 0917477613) 
 


